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A PHƯỜNG 2
1 Nguyễn Nhật Trọng 04/03/2013 499C Lê Hồng Phong 15 2
2 Sa Phy Đa 13/04/2013 X 443-445 Lê Hồng Phong 15 2
3 Ngô Phúc An Khang 30/7/2013 477 Lê Hồng Phong 15 2
4 NUR ASMA 05/11/2013 X 443 Lê Hồng Phong 15 2
5 Phan Gia Khang 09/11/2013 6 Vĩnh Viễn 15 2
6 Da Pha Arissa 13/11/2013 X 445 Lê Hồng Phong 15 2
7 Nguyễn Hải Nam 3/4/2013 Số 6, phòng 1, Vĩnh Viễn 15 2
8 Ro Si Thah 02/02/2013 445 Lê Hồng Phong 15 2
9 Đặng Thanh Phương 05/6/2013 X 77/19 Ngô Gia Tự 16 2
10 Danh Tiến Phát 04/6/2013 27/39B Ngô Gia Tự 16 2
11 Huỳnh Thanh Trúc 17/9/2013 X 35 Ngô Gia Tự 16 2
12 Nguyễn Tấn Lộc 08/04/2013 35 Ngô Gia Tự 16 2
13 Nguyễn Võ Hiền Mai 27/12/2013 X 31/10 Ngô Gia Tự 16 2
14 Nguyễn Hải Đăng Bryan 12/12/2013 31/1C Ngô Gia Tự 16 2
15 Nguyễn Phan Thiên Ân 12/06/2013 X 168/1 Trần Nhân Tôn 17 2
16 Trần Minh Triết 23/8/2013 162/4 Trần Nhân Tôn 17 2
17 Lu Kim Nghi 15/05/2013 X 172A Trần Nhân Tôn 17 2
18 Trịnh Bảo Ngọc 03/12/2013 X 134 Trần Nhân Tôn 17 2
19 Lê Trần Đan Khánh 29/4/2013 X 136 Trần Nhân Tôn 17 2
20 Trương Đình Tú Trinh 2/1/2013 X 168/2 Trần Nhân Tôn 17 2
21 Trần Ngọc An 11/10/2013 X 166/20 Trần Nhân Tôn 17 2
22 Lưu Uyển Vi 19/01/2013 138 Trần Nhân Tôn 17 2
23 Đặng Đức Nam 17/02/2013 170 Trần Nhân Tôn 17 2
24 Trịnh Ngọc Khánh 27/06/2013 X 137(phòng 29B Lầu 6)Ngô Gia Tự 18 2
25 Giao Nguyễn Trúc Lâm 21/11/2013 X 137 Ngô Gia Tự 18 2
26 Vũ Ngọc Thiên Kim 24/8/2013 X 85 lầu 1 Ngô Gia Tự 18 2
27 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng 04/05/2013 X 107(1 phòng lầu 3) Ngô Gia Tự 19 2
28 Phạm Yến Trinh 06/8/2013 X 107(Phòng 24 lầu 3)Ngô Gia Tự 19 2
29 Đỗ Thanh Mai 31/3/2013 X 107 Ngô Gia Tự 19 2
30 Nguyễn Hoàng Phong 14/07/2013 133 Ngô Gia Tự 19 2
31 Hoàng Hồng Thu Thảo 26/8/2013 X 91/4 Ngô Gia Tự P2Q10 20 2
32 Đặng Bảo Ngọc 3/10/2013 X 77/22E Ngô Gia Tự 20 2
33 Đường Ngọc Quỳnh Như 16/10/2013 X 85 Ngô Gia Tự 20 2
34 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 11/05/2013 91/1 Ngô Gia Tự 20 2
35 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 22/8/2013 X 41 Ngô Gia Tự 21 2
36 Lâm Đoàn Như Ý 23/01/2013 X 77/30 Ngô Gia Tự 22 2
37 Phạm Nguyễn Thành Nhân 09/9/2013 77/22 Ngô Gia Tự 22 2
38 Trương Đoàn Minh Triết 07/10/2013 77/30 Ngô Gia Tự 22 2
39 Võ Văn Minh 19/10/2013 77/30 Ngô Gia Tự 22 2
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40 Nguyễn Long 23/11/2013 77/15 Ngô Gia Tự 22 2
41 Vũ Mạnh Khang 03/5/2013 295 Trần Nhân Tôn 23 2
42 Hồ Thành Công 16/06/2013 291 Trần Nhân Tôn 23 2
43 Nguyễn Phi Bằng 06/09/2013 287 Ngô Gia Tự 23 2
44 Nguyễn Huỳnh Bích Trâm 10/10/2013 X 42/1 Vĩnh Viễn 24 2
45 Trần Khánh Thư 06/11/2013 X 24A Vĩnh Viễn 24 2
46 Lê Nguyễn Quỳnh Hương 29/10/2013 X 33A Trần Nhân Tôn 25 2
47 Nguyễn Thanh Hiền 21/11/2013 X tạm trú 382/21 Sư Vạn Hạnh 25 2
48 Trần Mạnh Cường 15/12/2013 17/17B VĨnh Viễn 25 2
49 Huỳnh Bảo Ngọc 22/4/2013 X 382/6 bis Sư Vạn Hạnh 25 2
50 Nguyễn Xuân Hy 09/05/2013 382/16 Sư Vạn Hạnh 25 2
51 Nguyễn Minh Quý 25/8/2013 165A Ngô Gia Tự 26 2
52 Hoàng Gia Vinh 23/5/2013 025 lô Y c/c NGT 27 2
53 Đào Phúc Tiến 03/10/2013 021 lô Y C/c Ngô Gia Tự 27 2
54 Lê Phúc Nguyên 29/06/2013 101 lô Y C/c Ngô Gia Tự 28 2
55 Phùng Thế Nam 25/8/2013 101 lô Y C/c Ngô Gia Tự 28 2
56 Huỳnh Bảo Lộc 18/10/2013 138 lô Y C/c Ngô Gia Tự 28 2
57 Ngô Nguyễn Kim Phụng 20/9/2013 X 108 lô Y C/c Ngô Gia Tự 28 2
58 Châu Trí Hào 29/8/2013 233 lô Y C/c Ngô Gia Tự 29 2
59 Nguyễn Cao Phương Trinh 11/10/2013 X 216 lô Y C/c Ngô Gia Tự 29 2
60 Nguyễn Đăng Khoa 23/4/2013 208 Lô Y C/c Ngô Gia Tự 29 2
61 Trần Ngọc Mỹ Duyên 7/7/2013 X 211 lô Y C/c Ngô Gia Tự 29 2
62 Lê Ngọc Tường An 20/4/2013 X 337 lô Y c/c NGT 30 2
63 Nguyễn Quang Phú 21/03/2013 235 Lô Y c/c NGT 30 2
64 Nguyễn Trần Bảo Khanh 30/04/2013 005 lô X c/c NGT 31 2
65 Lê Khánh Như 08/9/2013 X 012 lô X C/c Ngô Gia Tự 31 2
66 Lê Nhựt Tiến 16/10/2013 034 lô X C/c Ngô Gia Tự 31 2
67 Lý Mỹ Ngân 07/10/2013 X 037 lô X C/c Ngô Gia Tự 31 2
68 Hà Đỗ Phương Linh 27/12/2013 X 040 lô X C/c Ngô Gia Tự 31 2
69 Lê Anh Tài 29/03/2013 tạm trú 024-025 lô X C/c Ngô Gia Tự 31 2
70 Lê Hoàng Phương Uyên 05/03/2013 X 123 lô X C/c Ngô Gia Tự 32 2
71 Trịnh Quang Vinh 03/10/2013 138 lô X C/c Ngô Gia Tự 32 2
72 Võ Ngọc Thiên Hương 08/9/2013 X 136 lô X C/c Ngô Gia Tự 32 2
73 Lê Ngọc Nhã Uyên 12/03/2013 X 125 lô X C/c Ngô Gia Tự 32 2
74 Hoàng Nguyễn Bảo Duy 09/8/2013 212 lô X C/c Ngô Gia Tự 33 2
75 Nguyễn Thị Ngọc Hà 03/8/2013 X 217 lô X C/c Ngô Gia Tự 33 2
76 Nguyễn Trần Gia Phúc 11/04/2013 328 lô X c/c NGT 34 2
77 Âu Gia Bảo 22/11/2013 314 lô X C/c Ngô Gia Tự 34 2
78 Lê Nguyễn Hạnh Nguyên 04/12/2013 X 331 lô X C/c Ngô Gia Tự 34 2
79 Nguyễn Bảo Quyên 14/12/2013 X 327 Lô X C/c Ngô Gia Tự 34 2
80 Đặng Bùi Trọng Nhân 02/04/2013 211 Lô V c/c NGT 37 3
81 Biện Hồng Anh Thư 25/04/2013 X 311 lô V c/c NGT 38 3
82 Nguyễn Ngọc Hân 30/01/2013 306/307 Lô V c/c NGT 38 3
83 Quách Gia Bửu 18/04/2013 305 lô V c/c NGT 38 3
84 Phạm Tuấn Kiệt 06/01/2013 021 lô U c/c NGT 39 3
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85 Shahri Nguyễn Quý Nam Anh 31/8/2013 X 026 lô U C/c Ngô Gia Tự 39 3
86 Trương Hoàng Gia Hân 15/6/2013 X 217 lô U C/c Ngô Gia Tự 41 3
87 Lưu Mỹ Kim 16/10/2013 X 218 lô U C/c Ngô Gia Tự 41 3
88 Cao Thị Ngọc Bích 01/4/2013 X 008 lô L c/c NGT 43 3
89 Tạ Minh Nhân 09/01/2013 003 lô L C/c Ngô Gia Tự 43 3
90 Phan Ngân Hà 17/12/2013 X 115 lô L C/c Ngô Gia Tự 44 3
91 Huỳnh Lê Thái Hiền 21/03/2013 115 lô L C/c Ngô Gia Tự 44 3
92 Lê Nhật Ân 15/10/2013 201 lô L C/c Ngô Gia Tự 45 3
93 Nguyễn Hữu Minh 26/03/2013 303 lô L c/c NGT 46 3
94 Lê Hoàng Phúc Thịnh 19/07/2013 020 lô K C/c Ngô Gia Tự 47 3
95 Phạm Lan Phương 18/02/2013 X 128 lô K C/c Ngô Gia Tự 48 3
96 Trương Minh An 24/05/2013 103 lô K C/c Ngô Gia Tự 48 3
97 Nguyễn Thái Ngọc Long 11/07/2013 111 lô K C/c Ngô Gia Tự 48 3
98 Nguyễn Đình Quốc Bảo 22/11/2013 104 lô K C/c Ngô Gia Tự 48 3
99 Nguyễn Thành Tài 21/12/2013 107 lô K C/c Ngô Gia Tự 48 3

100 Phạm Xuân Thành 26/04/2013 206 lô K c/c NGT 49 3
101 Nguyễn Gia Khang 24/01/2013 317 lô K c/c NGT 50 3
102 Thái Trần Kim Ngân 23/8/2013 X 304 lô K C/c Ngô Gia Tự 50 3
103 Nguyễn Hùng Phát 31/08/2013 311 Lô K c/c NGT 50 3
104 Kiều Thiên Di 2013 235 Lô X
105 Võ Hoàng Gia Hân 08/01/2013 113 Lô Y
106 Trần Bảo Như 27/6/2013 131 Lô Y
107 Lao Thị Thạch Thảo 30/6/2013 307 Lô Y
108 Đỗ Cát Tường 22/3/2013 324 Lô Y
109 Nguyễn Ngọc Như Ý 26/1/2014 122 Lô U
110 Phùng Hoàng Khang 22/1/2013 226/12 Sư Vạn Hạnh
111 Lê Ngọc Nhã Uyên 03/12/2013 125 Lô X
B PHƯỜNG 3
1 Lê Trọng Nghĩa 2013 118/3/1 Nguyễn Chí Thanh 1 1
2 Nguyễn Lê Bích An 2013 108 Nguyễn Chí Thanh 1 1
3 Lê Nguyễn Bảo Ngân 20/08/2013 X 31 Sư Vạn hạnh 2 1
4 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 20/08/2013 X 31 Sư Vạn Hạnh 2 1
5 Lưu Lê Trung Dũng 2013 31B Sư Vạn Hạnh 2 1
6 Bùi Đỗ Tiến Thịnh 2013 31B/5 Sư Vạn Hạnh 2 1
7 Nguyễn Triết Anh 2013 128B/36 Nguyễn Chí Thanh 5 1
8 Nguyễn Lê Gia bảo 2013 198/39 Nguyễn Duy Dương 9 1
9 Phan Trọng Hiếu Nghĩa 2013 198/45 Nguyễn Duy Dương 9 1
10 Nguyễn Lê Phương Vy 2013 X 198/42 Nguyễn Duy Dương 9 1
11 Nguyễn Thị Ngọc Anh 05/03/2013 X 198/32 Nguyễn Duy Dương 10 1
12 Nguyễn Đình Thái Hòa 12/05/2013 143B Nguyễn Duy Dương 11 1
13 Vũ Nguyễn Anh Thư 02/02/2013 X 155/1 nguyễn Duy Dương 11 1
14 Phạm Minh Tiến 13/10/2013 339/1 Ngô Gia Tự 12 1
15 Huỳnh Gia Huệ 15/02/2013 X 411 Ngô Gia Tự 12 1
16 Nguyễn Võ Phương Thịnh 18/07/2013 155 Nguyễn Duy Dương 11 1
17 Nguyễn Trí  Quang 2014 118/5 Nguyễn Chí Thanh 3 1
18 Trần Trí Đạt 08/07/2014 162 Nguyễn Chí Thanh 6 1
19 Trần Trí Thinh 08/07/2014 162 Nguyễn Chí Thanh 6 1
20 Phạm Trương Gia Phú 08/04/2014 178A Nguyễn Chí Thanh 6 1
21 Nguyễn Châu Như Quỳnh 2014 X 198/34B Nguyễn Duy Dương 0 1
22 Trần Lan Ngọc 05/01/2014 X 155/2 nguyễn Duy Dương 11 1
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23  Lê Trọng Nghĩa 2014 118/3/1 Nguyễn Chí Thanh 1 1
24 Bùi Đỗ Vân Anh 2014 X 31B/5 Sư Vạn Hạnh 2 1
25 Đỗ Văn Khang 23/10/2013 236/15 Hòa Hảo 13 2
26 Liên Đặng Minh Hoàng 05/02/2013 279 Ngô Gia Tự 13 2
27 Nguyễn Phi Bằng 09/06/2013 287 Ngô Gia Tự 13 2
28 Võ Hoàng Chương 22/11/2013 243 Ngô Gia tự 14 2
29 Trần Phạm Lan Khuê 21/11/2013 X 237/2 Ngô Gia Tự 14 2
30 Nguyễn Thiên Vũ 15/09/2013 219 Ngô Gia Tự 14 2
31 Lương Nguyễn Thảo Vy 14/09/2013 X 179 Sư Vạn Hạnh 15 2
32 Nguyễn Hoàng Kim Ánh 22/05/2013 X 236/22 Hòa Hảo 16 2
33 Đoàn Minh Tâm 27/01/2013 22 Hòa Hảo 16 2
34 Nguyễn Đình Thái Hòa 12/05/2013 014 Lô F C/c NGT 1F 2
35 Hà Long Chí Kiệt 06/07/2013 018 Lô F C/c NGT 1F 2
36 Nguyễn Phước Thịnh 15/08/2013 023 Bis Lô F C/c NGT 1F 2
37 Lê Tấn Thuận 04/11/2013 108 Lô F C/c NGT 2F 2
38 Cao Hoài Mỹ San 04/02/2013 X 208 Lô F C/c NGT 3F 2
39 Võ Thị Thanh An 18/02/2014 X 023 Lô F C/c NGT 1F 2
40 Võ Thanh Tân 03/02/2014 023 Lô F C/c NGT 1F 2
41 Phạm ngọc Minh Tuyết 06/08/2014 X 102 Lô F C/c NGT 2F 2
42 Nguyễn Du Nhã Trân 09/08/2014 X 316 Lô F C/c NGT 4F 2
43 Lăng Nguyễn Quỳnh Anh 14/04/2014 X 324 Lô F C/c NGT 4F 2
44 Nguyễn Hồng An 21/11/2013 175 Ngô Gia Tự 15 2
45 Yip Hoàng Lâm 05/09/2014 236/27 Hòa hảo 13 2
46 Phạm Võ Xuân Vinh 14/07/2014 295 Ngô Gia Tự 13 2
47 Nguyễn Thanh Tâm 17/05/2014 233 Ngô Gia Tự 14 2
48 Lê Gia Hy 19/07/2014 207/1 Ngô Gia Tự 15 2
49 Nguyễn Vũ Thanh Vy 28/07/2014 X 236/18 Hòa Hảo 16 2
50 Nguyễn Đặng Hoàng Quân 19/01/2014 222 Hòa Hảo 16 2

Cộng: 50 em

Cộng P.2:             111 em
cộng P.3:                50 em
Tổng cộng:          161 em


	Trương Định (P.2-P.3)

